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: 170E Phan Dang Luu, Phuong 3, Quan Phu Nhuan, TPHCM
: (028) 3995 1703
: (028) 3995 1702
: 1.670.029.820.000 d6ng
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I. HO~T DQNG CUA D~I HQI DONG CO DONG:

Thong tin v€ cac cuoc hop va Ngh] quyet/Quyet djnh cua Dai hQi d6ng c6 dong (bao g6m ca
cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong diroc thong qua diroi hinh thirc I~y y kien bang van
ban): _

Stt S6 Nghi quyet/ Quyet dinh Ngay NQi dung

01 377/2018/BB-DHDCD-CTY 21104/2018 Bien ban Dai hQi d6ng c6 dong
thirong nien lfin 23 - nam 2018

02 378/2018INQ-DHDCD-CTY 21104/2018 Ngh] quyet Dai hQi d6ng c6 dong
thirong nien lfin 23 - narn 2018

II. HQI DONG QUA.N TRJ (Bao cao nam):

1. Thong tin v~ thanh vien HQi dang quan tr] (HDQT):

Stt Thanh vien HDQT Clurc vu Ngay b~t S6 buoi Ty I~ Ly do khong
dfiul khong hQp tham tham du' h9P
con la thanh HDQT dl,T
vien HDQT tham h9P

du
--

Chu tich
01 Cao Th] Ngoc Dung HDQTkiem 29/29 100%

TGD

02 t.e Trf Thong Ph6 cso 29/29 100%tich HDQT

Uy vien
Xin tir nhiem

03 Nguyen Thi Cuc 11/06/2018 15/15 100% theo nguyen
HDQT vong ca nhan tir

ngay 11/0612018

04 Pharn vu Thanh Uy vien 26/29 89% Di cong tacGiang HDQT



· ,

Stt Thanh vien HDQT Clurc VI) Ngay b~t S6 buoi Ty l~ Ly do khong
dAul khong hQp tham tham du hop
conlathanh HDQT dlJ
vien HDQT tham hQp

dlJ

05 t.e Huu H?nh Uy vien 27/29 93% Di cong tic
HDQT

06 Pham Th] My Hanh Uy vien 29/29 100%
HDQT

Uy vien
DHDCDch~p

07 Nguyen va Phan 20104/2018 919 100% thuan viec xin tir
HDQT nhiem tir ngay

20104/2018

08 t.e Quang Phuc Uy vien 29/29 100%
HDQT

- DHDCD bAu

09
Huynh Thj Xuan Uy vien 2110412018 16/20 80% err ur ngay
Lien HDQT 21/0412018

- Di cong tac

- DHDCD bAu

Uy vien cir tir ngay
10 Robert Alan Willett 21104/2018 12/20 60% 21104/2018

HDQT - Sinh s6ng tai
ruroc ngoai

2. Hoat dQng giam sat ciia HDQT d6i vOi T6ng Giam d6e, Ban di~u hanh:

HQi d6ng quan tr] da thuc hien t6t viec giam sat cong tac quan ly, di6u hanh cua Ban di6u
hanh. Cac thanh vien HQi d6ng quan tri chuyen trach da thuong xuyen tham dir cac cuoc hop
dinh ky va b~t thirong cua Ban di6u hanh. Tir do, HQi d6ng quan tr] da luon n~m r6 tinh hinh
heat dong cua Cong ty, cac quyet djnh, hoat dQng quan ly, di6u hanh cua Ban di6u hanh va
HQi d6ng quan tri da co sir phoi hop t6t voi Ban di6u hanh d€ dua ra cac quyet djnh, chfnh
sach kip thai, dung d~n d€ hoan thanh k~ hoach kinh doanh da d6 ra.

Nhin chung, cong tac giam sat d6i voi Ban di6u hanh duoc duy trl r~t thirong xuyen va chat
che, dam bao heat dong cua Cong ty 6n djnh, an toan, tuan thu theo quy dinh cua phap lu~t,
dat duoc k~ hoach do HQi d6ng quan tri va Dai hQi d6ng c6 dong da d6 ra.

Cac cAp quan Iy r~t chu dQng cong viec cua ho va n6 hrc, quyet tam thuc hien nhirng nhiem
VI) cua ho d€ hoan thanh nhiem VI) duoc giao.

"

3. Hoat dQng cua cac ti~u ban thuQe HDQT:

Hai ti€u ban true thuoc HQi d6ng quan tri: Cac ti€u ban tnrc thuoc HDQT da thirc hien t6t vai
tro tham muu, giup sire cho HDQT.

4. Cac Ngh] quy~t/Quy~t djnh ciia HQi d6ng quan tr] (Bao cao nam):

1.
Ngay NQi dungStt S6 Ngh] quyet/ Quyet dinh

15/01/2018 Chap thuan nhan chuyen nhuong quyen
str dung dM, quyen sa hiru nha a va tai san
khac g~n li6n voi d~t tai tinh Binh Duong.

-"-""·-i":""-54120 18/NQ=HDQT=CTy-i676i7i6i S"-"xAc"dfilh"-ihbI-iiant6- ch uc-D~rhQi d6ng-'
c6 dong thirong nien 2018.

"3:'S67i"OiSINQ=HDQT=cTy'" "''1676i7i6 i8 ·Th6ngqua·b~o""cAo"k€t"-q"uAkfnh-""doanh

""""""-""""-""""". ...............................~~~?Q~?y~.."~~.~g~~~."?:Q.!§.;..I~!.1.gy§~

43/20 181NQ- HDQT -CTY



NQi dungS6 Ngh] quyet/ Quyet dinhStt Ngay

dieu l~ cong ty con; va cac nQi dung khac
thuoc tham quyen HDQT.

·············4:············ ·····s·s720iSINQ=HDQT=CTY···················i·6/0·i}20is········B6···s~·~g····~gu&Cc6···ih~mq~y~~k§···k€i·····h6·····
So', tai lieu ngan hang.

·--s:-·- 60/20 181NQ- HDQT -CTY 16101/201 8 ··B6s~~g~gu&rc6th~m·-q~y~~-k§k€ih6
.............................................................................................._....... . ~?'.,!~i_!.i.~!:t..~g~~.~~~g:_.__, _ -c- .

6. 74/2018INQ-HDQT-CTY 18/0112018 Chap thuan nhan chuyen nhirong quyen
Slr dung dM, quyen sa hfru nha a va tai san

........~~.~.~.._g~~I}~~.y9.:i~~!~~~_!~!i~M___ _ .
7. 79120 18INQ-HDQT-CTY 18/0112018 Uy quyen thuc hien thu tuc hanh chinh

....................................- !.~~H.g':!~~~~~.~~!.:- -.-----... . -.
8 !?Q!?Q!~@~=.Ii~Q!~~!y23/0112018 Ke hoach yay von ngan hang.
9. 15012018INQ-HDQT-CTY 01102/2018 ···K§k€thqpd6ngthucmg-m~rv&rNgu&C

nQi bQ; Mi~n nhiern Giam d6c Kh6i
Nguon nhan lire theo nguyen vong ca
nhan va phan cong can bQ quan Iy kiem

..................._ . . .. . ~~~~~yy.:.. ............__ .
10. 278/2018INQ-HDQT-CTY 21/03/2018 Thanh l~p Chi nhanh PNJ Ninh Thu~n va

b6 nhiern T6ng Giam d6c.
·························ii:·· •• ??Q!?Q.I.?!HQIt.~Qf.~~f.y••.•••····2i}03/20is···Iy~Xy§~.~g~~E~~g.···········---..:.::••••••••••.............- .

12... ???!?Q!~~Q=.Ii~Q!=~!y. 21/03/2018 Han mire tin dl,!ng.. ... _________.
13. 286/2018INQ-HDQT-CTY 21/03/2018Th6ngq~aB~o-c~ok€iqua kinh doanh

quy 1 nam 2017; Trieu t~p DHDCD
thuong nien nam 2017; Thong qua toan bQ
van kien DHDCD; Phan cong cong viec

./ phuc vu DHDCD.
14. 352/2018INQ=HDQT=CTY ·f6/04hOis ·Th~~hT~phar·-c6~g-tyco~v~-b6~hi~m

Thanh vien HQi d6ng thanh vien, Chu tich
HQi d6ng thanh vien, CEO.

15. 367/2018INQ-HDQT-CTY 2bI04hoi8-··Th6ng-q~avi~ct~inh-··DliDCD·-tA~g·s·6
luong thanh vien HDQT (trong do t6i
thieu 03 thanh vien HDQT dQc I~p), viec
tir nhiem thanh vien HDQT Nguyen Vii
Phan, viec b~u b6 sung them 02 thanh
vien HDQT dQc I~p.

16. 380/2018INQ-HDQT-CTY 21/04j20i8Ng·~yd~~gk§c~6fclmgthvchi~n chi tra
c6 tire dot 3 nam 2017.

17. 387/2018INQ-HDQT-CTY 24/041:2b18Th6ngq~aDi€~i~i6·ch(fc-va heat dQng
~~~,~~i~~~K!Y.~9_~:._____.___'_. __r-r

18. 410/2018INQ-HDQT-CTY 02/0512018 Trien khai thirc hien phat hanh co phieu
tang v6n c6 phan tir nguon loi nhuan giu
lai dii duoc thong qua tai DHDCD thirong

......~i~~.~.~m.?Q!?~g~y?}!Q~!?Q}_~:... .
19. 412/2018INQ-HDQT-CTY 0210512018 Thay doi Nguoi dai dien theo phap lu~t

tren GCNDKDN.
20. 414/20 18INQ-HDQT -CTY02j05J26jSDi~-~·chi~hcCYa~t6 ch(fcC6ng-iY-PNJ tir

ngay 01/06/2018 va b6 nhiem Giam d6c
V~n hanh, Giam d6c Kh6i Tai chinh -
Van hanh.

21. 416120 18INQ-HDQT -CTY 02/05/2018· ···Di€~chi~hiuCY~g;ph~ap;-th~jaoc~a
.....................................................................................Ii~Q!:.

.'



Ngay NQi dungStt se Ngh] quyet/ Quyet dinh

25/05/20 18 ..B:',l:~~~~y~~y9..!:1.!I_g~~.h.~~g~__.,
25/05/2018 Ngay dang ky cuoi cung thuc hien tra co

phieu thirong do tang v6n c6 phan tir
nguon v6n chu sa htru.

26~·463/26-i 8INQ~HDQT~C·TY-25j05j20iifDj€uchinhph§:nc6ng--nhi~m vu cua
HDQT; Bao cao k~t qua kinh doanh 4
thang d~u narn 2018, iroc thang 5/2018;
Bao cao k~t qua thanh l~p hai cong ty con;
Bao cao thuc hien NQ DHDCD; va cac

..........................................................................~9.i~.t.!.~g~h.~~.!h._I1.9.~,!h.Al!lst.!y_~~_!:!!?Q!:.
27. 479/2018INQ-HDQT-CTY 31105/2018 Bo nhiem Giam doc Khoi Nguon nhan

...!I[~;.!h.~y._q~i.g!_~.l!l,q9~_~9._~g.!~_~~~_~._.
28. 480/2018/QD-HDQT-CTY 31105/2018 Quyet djnh thay doi ngiroi dai dien theo

ph.~plt.!~!~~.~~9.!:1.g!Y~~~:_..._.._
29. 496/20 18INQ-HDQT -CTY 11106/2018 Ba Nguyen Thj Cuc xin tir nhiern chirc

danh Ngiroi cong b6 thong tin, Thanh vien
HDQT, Thanh vien HDTV cong ty con;
Thay d6i Ngiroi cong b6 thong tin; Di€u
chinh phan cong nhiem vu TV HDQT;
Thay d6i ty l~ v6n g6p cua PNJ tai cong
ty con.

················30:-555/2018INQ- HDQT -CTY .··28/6612018-···Sl:rad6fKho~n2;fji€u-i4fjj€uT~-t6chfrc
va hoat dQng then uy quyen cua DHDCD

....................................................................................................................!h.~~g!:1.i.~~?Q!_~:_ ._._ .
31 ?~g!?9.}~(tJQ=B:!?Q!=~!y 09/07/2019 Thanh l~p Chi nhanh PNJ Lang Son.
32 ?~?!?9.}~(!"!Q=!i!?Q!=~!y..... 10107/20 18 ··H~nm(fcvayv6nng~nh~ng:-·-
33. ..???!?9.}~(tJQ=tJ:!?Q!=~!y 12/07/20 18 ..TH·•••••••~a•.mn••••••••••m§ntr~gcCv6a~-y!*v•••~o~dn:s.rtn••••••gia.~.n~.~h:~a.~.•n.?g9.I~~_ ...
34:._???!?9.}~(tJQ=!i!?Q!=~!y 12/07/2018

~~:··~gj}~gi~~§=~~§~=2~~··~;~~;~;~~~··¥~~~~~t~~Ki%f~~~~~~~~~f~~·~~·:~·~-\lChien
cac hop d6ng, giao dich nam 2018 voi
cong ty con, cong ty lien k~t va cac d6i
tuong c6 lien quan khac.

-----T7.·· 605/2018INQ-HDQT-CTY 12/07/20i8Th6ngqua"biio-ciiok€tqu~kinhdoanh 6
thang d~u nam 2018; Bao cao tinh hinh
thirc hien han mire tin dung; Bao cao ti~n
dQ du an ERP; Bao cao thuc hien NQ
DHDCD; va cac nQi dung khac thuoc
tharn quyen HDQT.

38. 606/20 18INQ-HDQT -CTY 12/07/20 i8Quy€td!nhth~nhT~p Ban xetduy~tph~n
phoi c6 phieu danh cho ngiroi lao dQng
theo NQ DHDCD thtrong nien nam 2018.

39. 689/20 18INQ-HDQT -Cry .··09jo8j2oiifDj€uchinhT6Tchinht~c;:la-t€nng~n-h~ng
yay.

40 .§?U?9.!~(tJQ=g~Q!=~!Y 09/08/20 18 ..~h~_~~h~y.~_~rih~2i1.g_._q~y.~ri~~_4.y._0.g~~!;:
41 t., ?'Q9.!?9.}~~Q=!i!?Q!=~!Y ..13/08/2018 Thong qua Quy trinh cong bo thong tin.
42. 701/2018/QD-HDQT-CTY 13/08/2018 ·Quy€td!nh"banh~nh-Quy·t~jnh-c6ngb6

thong tin.
43. 77112018INQ-HDQT~CTY2iJ09j20i8Th6ngqua vi~ctri~n·khaC·th·~c hien phat

hanh c6 phieu ESOP; Thong qua nguyen
. .. . . ..............!~~ph.~~.ph.<?i.~~ph..~~t.!'.!i.~t.!_.~h.(y~~~~h.

22. ..~??!?9.}~~Q=tJ:!?Q!=~!Y
23. 46112018INQ-HDQT-CTY



Stt S6 Ngh] quyet/ Quyet dinh Ngay

\

.C

NQi dung

sach CBNV diroc tham gia mua co phieu
1----+---------------.- l--th-e-o-c-h-u-on-.:g""--tr-In-h-E-S-.•..O-P-. ---j

44. 774/2018INQ-HDQT-CTY 21109/2018 Thong qua viec dieu chinh chtrc nang,
nhiem vu cua Kh6i Tai chinh - V~n hanh;
d6ng thai thanh I~p Phong Ki€m dinh va
BQ phan Quan h~ nha dftu nr tren co sa
di€u chuyen chirc nang nrong irng tir cac
kh6i khac sang Kh6i tai chinh - V~n hanh.
Thai gian hieu hrc cua sir thay d6i tren: tir
ngay 01110/2018.

------45·.--7767iOT81N(FHDQT~CTY 2·i7097ioT8-Th6ng-q-~a-k€i--q~~-kinE-·doanh- quy 3/20i-8-·
va IUy k€ 9 thang dftu nam 2018; Di€u
chinh k€ hoach v6n nam 2018; Bao cao
thuc hien KPls nam 2018, cac muc tieu
dn dat trong quy 4 narn 2018; va cac nQi

______ . .._.._.___ ___._._ __._9.~~g._~.~_~~_!~~~~_!_~.~!?~€n c~a li!?QI~._
46. 819/2018INQ-HDQT-CTY 02110/2018 Han mire yay von ngan hang.

----4 7~ -948720T87NQ~HDQT=CTY---i-5/Ti720is--H~n-n:l&c-~ay v6nngan hilng~-----·-·
---48~-1-008iiof87NQ-::HDQT=------ -·04/i272-6TS--Th6ng qua--Mo-cao -k€t quA phat hanh c6-

CTY phieu ESOP narn 2018; Thong qua sua
d6i Khoan 2, Di€u 14 Di€u I~ do thay d6i
v6n di€u I~.1------lI·-~..,.....,.-c-----:-_:_--·---·-----l-----t----,---'-----._:--.--:-:-..--.......,----,-r:-i

49. 1009/20 18/QD-HDQT - 04112/2018 Quyet dinh thay doi yon dieu I~ va sua doi
CTY Khofm 2, Di€u 14 Di€u I~.

/---::c-:--f-c-:::-:c---···---·--···-:-::-::c::=---::-=,----·f---,-.,--,.,--::-:-:--:---::--+-::-::-:--,-----<---:--:---:---:-r--'---::--:,.-:--:--:--:--.,-:-i
50. 1026120 18INQ-HDQT - 08/12/2018 Thong qua bao cao ket qua kinh doanh 11

CTY .•" thang dftu nam 2018 va iroc nam 2018;
Thong qua cac muc tieu, chi tieu nam
2019 va k€ hoach v6n nam 2019; Bao cao
du an ERP; va cac nQi dung khac thuoc
tham quyen cua HDQT.

---··51.·······-1 043/2oiSINQ=HDQT=···-·1 jIli/ioTs ..···T~m-(fngc6i(fc-d91Tnim--ioT8:-·---·--·---··-··
CTY

••••••• M •••••••• H •••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••• Hm ••••

52. 1081120 18INQ-HDQT-
CTY

-
1

2011212018 Yay von ngan hang.

III. BAN KIEM SOAT (Bao caonam 2018):

1. Thong tin v~ thanh vien Ban Ki~m soat (BKS):

Stt Thanh vien BKS Chirc VI,I Ngay b~t S6 bu6i Ty I~ Ly do khong
dftu/khong hQp tham tham du hop

conlathanh BKS dir hop
vien BKS tham

dg

01 Nguyen Thanh Du Truong Ban 12112 100%
kiern scat

02 r.e Anh D(rc Thanh vien 12112 100%
BKS

03 Nguyen Ngoc Hue
Thanh vien 12112 100%
BKS



2. Hoat dQng giam sat ciia BKS dBi vO'i HDQT, T6ng Giam dBc va c6 dong:
- Ban kiem scat da hra chon don vi kiern toan cho bao cao Uti chfnh nam 2018: Cong ty TNHH

PRICEWATERHOUSECOOPERS Vi~t Nam (PwC) va PwC da ky k€t hop d6ng voi PNJ
thuc hien viec kiem toan cho nam tai chfnh 2018 vao ngay 13/06/2018,
Giam sat qua trlnh chuan b] Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien (DHDCD) nam 2018.
Giam sat viec trien khai va thuc hien Ngh] quyet DHDCD nam 2018.
Giam sat viec thuc hien Di€u I~ Cong ty, Quy ch€ quan tr] cong ty.
Giam sat viec thuc hien cac nghi quyet cua HQi d6ng quan trio
Giam sat viec thuc hien phat hanh c6 phieu d€ tang v6n c6 phan tir nguon v6n chu sa hiru.
Giam sat viec thuc hien cong b6 thong tin theo quy dinh.
Giarn sat viec ghi s6 sach chung tir k€ to an trong cong ty; xem xet cac chi s6 tai chfnh trong
bao cao tai chfnh da cong b6.
Theo d6i viec thirc thi k€ hoach san xufrt - kinh doanh narn 2018 cua Tong Giam d6c va Ban
di€u hanh,
Tham du cac cuoc hop cua HQi d6ng quan tr] thong bao.

3. S., phBi hop hoat dQng giii'a BKS dBi vo'i hoat dQng cua HQi dang quan tr], Ban Giam
T6ng dBc va cac can bo quan Iy khac:.,' .

Cac van de trong yeu cua Cong ty luon c6 sir phoi hop chat che va hieu qua gifra BKS, HQi
d6ng quan tr], T6ng Giam d6c Cong ty.
BKS nhan duoc SIJ tro giup a tit ca cac eftp, cac dun vi trong cong ty.

4. Hoat dQng khac cua BKS:
Ban kiem soat da phan cong nhiem vu nam 2018 cho tung thanh vien.
K€t hop Ki€m soat nQi bQ Cong ty thuc hien cong tac kiem tra, giam sat theo chirc nang va
gui bao cao k€t qua thuc hien hang thang, quy v€ Chu tich HQi d6ng quan tr], Truong Ti€u
ban Tai chfnh, T6ng Giam d6c va Ban di€u hanh d€ nam b~t thong tin kip thai.

IV. DAo T ~O vE QUA.N TRI CONG TY:

Cac thanh thanh vien HDQT, thanh vien BKS, T6ng Giam d6c va Thir ky cong ty da tham
gia cac kh6a dao tao v€ quan tri cong ty theo quy djnh v€ quan tr] cong ty. Con 02 Thanh vien
HDQT moi duoc DHDCD thirong nien 2018 bAu ctr va 01 can bQ quan Iy (do moi diroc b6 nhiern
trong nam 2018) dang cho kh6a dao tao tai TPHCM phu hop thoi gian cua don vi duoc cho phep
cua Uy ban Chung khoan Nha mroc.

V. DANH SACH VE NGUCJI CO LIEN QUAN CUA CONG TY NIEM YET THEO QUY
DINH T~I KHOA.N 34 DIEU 6 LU~T CHUNG KHoAN (BAO cAo NAM) vA GIAO
DICH CUA NGUm CO LIEN QUAN CUA CONG TY VOl CHINH CONG TY:

1. Danh sach v€ nguoi c6 lien quan cua cong ty:
Xem t~p tin dinh kern.

2. Giao dich gitra cong ty voi nguoi c6 lien quan cua cong ty; hoac gitra cong ty voi c6 dong
16n, nguoi nQi bQ, nguoi c6 lien quan cua ngiroi nQi bQ: Cong ty C6 phAn Yang bac da quy
Phu Nhuan ky k€t hQ'P d6ng thuong rnai voi t6 chirc la nguoi lien quan voi thanh vien HQi
d6ng quan tri: Cong ty C6 phan Trang trf nQi thftt Khong Gian Yang: Ky Hop d6ng trang trf
nQi thftt, d6 gel (cung eftp, I~p d~t, bao hanh, sua chtra quay, tu) cho van phong, h~ thong san
xuat - kinh doanh trong nam 2018; Cong ty C6 phan Tu vftn va quan Iy du an Tieu Chuan
Yang: Ky Hop d6ng tu vftn va quan Iy giam sat cong trinh trong nam 2018; Cong ty
AINOV ATION, Inc: Ky Hop dong dun vi cung eftp dich VI) tir vftn, giai phap lien quan d€n
Digital Transformation.



3. Giao djch giira ngiroi nQi bQ cong ty niem y€t, ngiroi co lien quan cua ngiroi nQi bQ voi cong
ty con, cong ty do cong ty niern y€t n~rn quyen kiem soat: -

4. Giao djch giua cong ty voi cac d6i nrong khac: -

VI. GIAO D1CH CO PIDtU CUA NGUOl NOI BO vA NGUOl LIEN QUAN CUA
NGUOl NOI BO (BAo cAo NAM):

1. Danh sach nglf(Yi nQi bQ va nglf('ri co lien quan ciia nguoi nQi bQ:

Xern t~p tin dinh kern.

2. Giao djch ciia ngU'oi nQi bQ va nglf(Yi co lien quan d6i vOl c6 phi~u ciia cong ty niem y~t:

Stt Nguoi thirc hien Quan he S5 c6 phieu sa hfru S5 c6 phieu sa htru cu5i Ly do tang,
giao djch voi nguoi d~u kY kY giam (mua,

n('>ib('> S5 c6 phieu Ty1~ S5 c6 phieu Ty 1~ ban,chuy~n
d6i,

thuong ...)

Truong Ngoc Nh6m nha
I. d~u tir 6.165.151 5,68% 15.239.308 9,12% Mua, ban

Phuong ruroc ngoai
Cong ty C6 ph~ Nh6m nha

2. Quan Iy quy d~u tir 11.063.486 10,23% 14.245.226 8,78% Mua, ban
VinaCapital mroc ngoai

PNJ phat

Cao Th] Ngoc Chu tich
hanh cp tCr

3. 9.966.714 9,22% 15.100.064 9,04% NVCSH,
Dung HDQT phat hanh cp

-' cho NLD
PNJ phat

Thanh vien
hanh cp tir

4. Pharn Thj My H~h
HDQT

541.288 0,50% 968.928 0,58% NVCSH,
phat hanh cp
cho NLD

PNJ phat

Pham VG Thanh Thanh vien hanh cp nr
5.

Giang HDQT 50.000 0,05% 195.000 0,11% NVCSH,
phat hanh cp
cho NLD
PNJ phat

Thanh vien hanh cp tir
6. Le Hiru H~nh

HDQT 1.021.800 0,95% 1.732.700 1,03 % NVCSH,
phat hanh cp
cho NLD
PNJphat

Giarn d5c
hanh cp tit

7. Dang Ngoc Thao
cong ty con

40.954 0,04% 117.424 0,07% NVCSH,
phat hanh cp
cho NLD
PNJ phat

Thanh vien
hanh cp nr

8. Tr~n Thj Xuan Lan
HDTV

45.006 0,04% 162.336 0,09% NVCSH,
phat hanh cp
cho NLD

:1



Stt Nguoi thirc hien Quan h~ S6 c6 phieu so htru S6 c6 phieu so hfru cu6i Ly do tang,
giao dich voi nguoi d~u ky ky giam (mua,

n9i b9 S6 c6 phieu Ty I~ S6 c6 phieu Ty I~ ban,chuyen
d6i,

thirong ... )

Giam d6c
PNJ phat

van hanh
hanh cp tir

9. Dang Thi Lai
kiern Giam

489.777 0,45% 884.657 0,52% NVCSH,

d6c kh6i
phat hanh cp

,. cho NLD
PNJ phat

Nguyen Hoang Giam d6c
hanh cp tir

10. Chau khoi
16.460 0,02% 128.690 0,07% NVCSH,

phat hanh cp
choNLD

PNJ phat

Giam d6c
hanh cp tir

11. Tnln Thj Thu Ha
khoi

140.206 0,13% 317.306 0,19% NVCSH,
phat hanh cp
choNLD

PNJ phat

Truong
hanh cp tir

12. Nguyen Thanh Du 12.800 0,01% 29.200 0,01% NVCSH,
BKS phat hanh cp

cho NLD
PNJ phat

Thanh vien
hanh cp tir

13. Nguyen Ngoc Hue
BKS

21.060 0,02% 48.790 0,02% NVCSH,
".? phat hanh cp

choNLD
PNJ phat

K~ tOM
hanh cp tir

14. Duong Quang Hai
tnrong

32.408 0,03% 104.608 0,06% NVCSH,
phat hanh cp
cho NLD

Ph6 Chu PNJ phat
15. Le Trf Thong tich HDQT ° 0,00% 200.000 0,11% hanh cp cho

kiem TGD NLD

Thanh vien
PNJ phat

16. Le Quang Phuc
HDQT ° 0,00% 30.000 0,01% hanh cp cho

NLD

Thanh vien
PNJ phat

17. r.e Anh Du'c
BKS ° 0,00% 1.200 0,0007% hanh cp cho

NLD

Giam d6c
PNJ phat

18. Dao Trung Kien
khoi ° 0,00% 100.000 0,05% hanh cp cho

NLD

Giam d6c
PNJ phat

19. Nguyen NgQc Tran
kh6i ° 0,00% 80.000 0,04% hanh cp cho

NLD

Nguyen Hoang Giam d6c
PNJ phat

20. Anh khci ° 0,00% 30.000 0,01% hanh cp cho
NLD

/



Stt Ngiroi thirc hien Quan h~ S6 c6 phieu sa htru S6 c6 phieu sa hfru cu6i Ly do tang,
giao dich voi ngiroi d~u ky kY giam (mua,

n9i b9 S6 c6 phieu T5t!~ S6 c6 phieu Tyl~ ban,chuy~n
d6i,

thirong ...)

Giam d6c
PNJ phat

21. Nguyen Anh Hung
khoi 0 0,00% 50.000 0,02% hanh cp cho

NLD

Giarn d6c
PNJ phat

22. Nguyen Thanh D~t cong ty con 0 0,00% 12.000 0,007% hanh cp cho
NLD

Ngiroi c6 PNJ phat
23. Lam Thi Huang

lien quan
0 0,00% 10.500 0,006% hanh cp cho

cua Truong NLD
BKS

Nguoi c6
lien quan PNJ phat

24. Nguyen Chi Cirong cuaTV 9 0,00% 25.009 0,015% hanh cp cho
HDTV NLD
cong ty con

vn. cAc vAN DE cAN LUU Y KHAc:
Quyet dinh s6 246/QD-SGDHCM ngay 06/07/2018 cua So' Giao dich Chirng khoan TPHCM
v€ vi~c thay o6i niern y~t:
• S6 hrong chirng khoan tnroc khi thay o6i niern y~t: 108.102.034 c6 phieu
• S6 IUQng clnrng khoan sau khi thay o6i niern y~t: 162.139.324 c6 phieu
• Ngay thay o6i niern y~t co hieu lire: ngay 10107/2018
• Ly do thay-06i: Phat hanh c6 phieu tir nguon v6n chu So' hiru.

Quyet djnh s6 525/QD-SGDHCM ngay 19/12/2018 cua So' Giao dich Chirng khoan TPHCM
v€ viec thay o6i niern y~t:
• S6 luong chirng khoan truce khi thay o6i niem y~t: 162.139.324 c6 phieu
• S6 luong chirng khoan sau khi thay o6i niem y~t: 167.002.982 c6 phieu
• Ngay thay o6i niern y~t co hieu luc: ngay 21112/2018
• Ly do thay o6i: Phat hanh c6 phieu cho ngiroi lao oQng.

NO'i nhan:
- Nhir tren
- HDQT, BKS
-TGD
- Luu
P



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

                                 ---------------------

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoản (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:

1 Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch HĐQT

Cao Ngọc Liên

Trần Thị Môn

Trần Phương Bình

Trần Phương Ngọc Thảo

Trần Phương Ngọc Giao

Trần Phương Ngọc Hà

Cao Ngọc Hiệp

Cao Thị Thúy

Cao Thị Ngọc Hồng

Cao Ngọc Huy

Cao Ngọc Duy

Cao Thị Ngọc Tâm

Cao Ngọc Hải

Cao Ngọc Vũ

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Chủ tịch HĐQT

Công ty NHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh 

trang sức PNJ
Chủ tịch HĐTV 16/04/2018 Người có liên quan

Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng Thành viên HĐTV 16/04/2018 Người có liên quan

CTCP Sài Gòn Food Thành viên HĐQT

2 Lê Trí Thông
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, 

Người CBTT

Lê Văn Trí

Diệp Thúy Kiều

Nguyễn Khánh Linh

DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 - Mục V)
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoản (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Lê Trí Khải

Lê Diệp Kiều Trang

Công ty NHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh 

trang sức PNJ
Thành viên HĐTV 16/04/2018 Người có liên quan

Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng Thành viên HĐTV 16/04/2018 Người có liên quan

3 Phạm Thị Mỹ Hạnh Thành viên HĐQT

Phạm Ngọc Lan

Tô Thị Thảo

Gaubert Pierre Maurice Gaston

Phạm Thị Minh Phúc

Công ty TNHH MTV Thời trang CAO Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc

4 Phạm Vũ Thanh Giang Thành viên HĐQT

Phạm Đông Mỹ

Võ Thị Mỹ Trang

Võ Nguyễn Đăng Triều

Võ Phạm Đăng Trình

Võ Phạm Hạnh Nhi

Phạm Vũ Hoàng San

Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng Chủ tịch HĐTV 16/04/2018 Người có liên quan

5 Lê Hữu Hạnh Thành viên HĐQT

Lê Văn Sen

Ngô Thị Quyên

Đổng Thị Thu Thủy

Lê Hữu Anh Duy

Lê Thủy Phương Uyên

Lê Văn Hiệp

Lê Thị Ngọc Hảo

Lê Thị Ngọc Hiền

Lê Hữu Huấn

Lê Thị Hồng

Lê Ngọc Hường

Lê Ngọc Hội

Lê Hữu Huy
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoản (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ Chủ tịch Công ty

Công ty NHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh 

trang sức PNJ
Thành viên HĐTV kiêm TGĐ 16/04/2018 Người có liên quan

6 Lê Quang Phúc Thành viên HĐQT

Lê Quang Trí

Lê Thị Liên

Châu Thị Ngọc Hương

Lê Minh Huy

Lê Hạnh Nguyên

Lê Thị Phương Thảo

Lê Quang Lộc

Lê Minh Trị

Lê Quốc Bình

Lê Minh Châu

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ Thành viên HĐQT

Công ty TNHH Le & Partners Chủ tịch Công ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn Kiểm soát viên

7 Huỳnh Thị Xuân Liên Thành viên HĐQT 21/04/2018 ĐHĐCĐ bầu cử

Huỳnh Mão 21/04/2018 Người có liên quan

Đào Thị Xuân 21/04/2018 Người có liên quan

Nguyễn Việt Hùng 21/04/2018 Người có liên quan

Nguyễn Hoàng Bảo Anh 21/04/2018 Người có liên quan

Huỳnh Kim Ngân 21/04/2018 Người có liên quan

Huỳnh Thị Xuân Hương 21/04/2018 Người có liên quan

Huyỳnh Thị Xuân Linh 21/04/2018 Người có liên quan

Huỳnh Kim Hân 21/04/2018 Người có liên quan

Công ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam Tổng Giám đốc Nhượng quyền 21/04/2018 Người có liên quan

8 Robert Alan Willet Thành viên HĐQT/Member of Board 21/04/2018
ĐHĐCĐ bầu cử/ 

Voted by AGM
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoản (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Ronald Willett 21/04/2018
Người có liên quan/ 

Related persons 

May Willett 21/04/2018
Người có liên quan/ 

Related persons 

Susan Willett 21/04/2018
Người có liên quan/ 

Related persons 

Michelle Willett 21/04/2018
Người có liên quan/ 

Related persons 

Nicola Willett 21/04/2018
Người có liên quan/ 

Related persons 

Christine Willett 21/04/2018
Người có liên quan/ 

Related persons 

Carol Willett 21/04/2018
Người có liên quan/ 

Related persons 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới đi động/Mobile 

World LLC, Vietnam

Thành viên Hội đồng quản trị/ 

Member of Board
21/04/2018

Người có liên quan/ 

Related persons 

9 Đặng Ngọc Thảo Giám đốc công ty con

Đặng Ngọc Chỉ

Đinh Thị Hoa

Lâm Thị Ngọc Mỹ

Đặng Ngọc Lâm An

Đặng Ngọc Lâm Khang

Đặng Thị Huệ

Đặng Thị Cúc

Đặng Thị Lài

Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ Giám đốc

10 Trần Thị Xuân Lan HĐTV công ty con 16/04/2018
Thành viên HĐTV 

công ty con

Trần Văn Biên 16/04/2018 Người có liên quan

Nguyễn Thị Bạch Đàn 16/04/2018 Người có liên quan

Nguyễn Chí Cường 16/04/2018 Người có liên quan

Nguyển Chí Thiện 16/04/2018 Người có liên quan

Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh 16/04/2018 Người có liên quan

Trần Văn Dũng 16/04/2018 Người có liên quan

Trần Anh Tuấn 16/04/2018 Người có liên quan
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoản (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Trần Quốc Hùng 16/04/2018 Người có liên quan

Trần Thị Minh Lan 16/04/2018 Người có liên quan

Trần Thị Mai Lan 16/04/2018 Người có liên quan

Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh 

doanh Trang sức PNJ
Thành viên HĐTV 16/04/2018 Người có liên quan

11 Nguyễn Thành Đạt Giám đốc công ty con 01/06/2018 HĐQT bổ nhiệm

Nguyễn Thành Minh 01/06/2018 Người có liên quan

Phạm Thị Thương 01/06/2018 Người có liên quan

Nguyễn Thị Loan 01/06/2018 Người có liên quan

Nguyễn Thành Phát 01/06/2018 Người có liên quan

Nguyễn Thành Kiệt 01/06/2018 Người có liên quan

Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/06/2018 Người có liên quan

Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng Giám đốc 16/04/2018 Người có liên quan

II. GIÁM ĐỐC KHỐI:

1 Đặng Thị Lài
Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc 

khối

Đặng Ngọc Chỉ

Đinh Thị Hoa

Trần Quang Minh

Trần Hoàng Tú Linh

Trần Quang Mẫn

Đặng Thị Huệ

Đặng Thị Cúc

Đặng Ngọc Thảo

Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh 

doanh Trang sức PNJ
Thành viên HĐTV 16/04/2018 Người có liên quan

2 Đào Trung Kiên Giám đốc khối

Đào Anh Dũng

Phạm Thị Loan

Lê Nữ Tùng Anh

Đào Lê Minh Anh

Đào Châu Anh

Đào Anh Cường

Công ty TNHH Kiên Anh

5



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoản (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

3 Nguyễn Hoàng Châu Giám đốc khối

Nguyễn Hoàng Minh

Huỳnh Ngọc Lựu

Lê Hải Anh

Nguyễn Thiện Nhân

Nguyễn Hoàng Phương Linh

Nguyễn Huỳnh Hoa

Nguyễn Minh Trí

4 Trần Thị Thu Hà Giám đốc khối

Trần Đại Trí

Đỗ Thị Hải

Cao Ngọc Vũ

Cao Ngọc Hà My

Cao Ngọc Anh Khôi

Trần Đại Thanh

Trần Thị Thu Hằng

5 Nguyễn Ngọc Trân Giám đốc khối

Nguyễn Ngọc Liễn

Phùng Thị Toàn

Lường Thị Phượng

Nguyễn Ngọc Thanh Vinh

Nguyễn Ngọc Anh Duy

Nguyễn Ngọc Đức

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Nguyễn Thị Tường Vân

6 Nguyễn Hoàng Anh Giám đốc khối

Nguyễn Hữu Chí

Nguyễn Thị Ngọc Bông

Trương Hoàng Thông

Nguyễn Hữu Anh

Nguyễn Thị Phương Anh

Nguyễn Hoàng Khánh Anh

7 Nguyễn Anh Hùng Giám đốc khối 01/06/2018 HĐQT bổ nhiệm

Nguyễn Anh Tuấn 01/06/2018 Người có liên quan
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoản (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

Vũ Thị Duyên 01/06/2018 Người có liên quan

Nguyễn Khả Duyên 01/06/2018 Người có liên quan

Nguyễn Ngọc Anh Thy 01/06/2018 Người có liên quan

Nguyễn Ngọc Uyên Thy 01/06/2018 Người có liên quan

Nguyễn Vũ Ngọc Mai 01/06/2018 Người có liên quan

III. BAN KIỂM SOÁT:

1 Nguyễn Thành Dư Trưởng BKS

Nguyễn Văn Sớt

Võ Thị Đạo

Lâm Thị Hương

Nguyễn Lâm Ngọc Diệp

Nguyễn Hữu Lâm

Nguyễn Đình Thời

Nguyễn Thị Ngà

2 Lê Anh Đức Thành viên BKS

Lê Anh Dũng

Trương Thị Thông

Nguyễn Phương Du

Lê Nguyễn Minh Châu

Lê Nguyễn Nam Trân

Lê Anh Vũ

Lê Anh Nhựt

3 Nguyễn Ngọc Huệ Thành viên BKS

Nguyễn Văn Châu

Huỳnh Thị Dững

Võ Doãn Hoài Vinh

Võ Nguyễn Duy An

Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hồng

Nguyễn Thị Huỳnh Mai

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoản (nếu 

có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

1 Dương Quang Hải Kế toán trưởng

Dương  Quang Trợ

Võ Thị Tạo

Nguyễn Thị Diễm Trang

Dương Diễm Quỳnh

Dương Quang Hưng

Dương Trúc Lam

Dương Thị Thanh Phương

Dương Thị Phương Nga

Dương Quang Tâm

Dương Thị Phương Hà
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CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

                                 ---------------------

Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng khoản 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu

cuối kỳ

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:

1 Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch HĐQT 15,100,064 9.0418%

Cao Ngọc Liên 0 0.0000%

Trần Thị Môn 404,253 0.2421%

Trần Phương Bình 0 0.0000%

Trần Phương Ngọc Thảo 3,556,050 2.1293%

Trần Phương Ngọc Giao 5,438,146 3.2563%

Trần Phương Ngọc Hà 0 0.0000%

Cao Ngọc Hiệp 49,217 0.0295%

Cao Thị Thúy 0 0.0000%

Cao Thị Ngọc Hồng 624,304 0.3738%

Cao Ngọc Huy 33,589 0.0201%

Cao Ngọc Duy 1,700,611 1.0183%

Cao Thị Ngọc Tâm 46,786 0.0280%

Cao Ngọc Hải 0 0.0000%

Cao Ngọc Vũ 0 0.0000%

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Chủ tịch HĐQT 709 0.0004%

Công ty NHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh 

trang sức PNJ
Chủ tịch HĐTV 0 0.0000%

Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng Thành viên HĐTV 0 0.0000%

CTCP Sài Gòn Food Thành viên HĐQT 0 0.0000%

2 Lê Trí Thông
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, 

Người CBTT
200,000 0.1198%

Lê Văn Trí 0 0.0000%

Diệp Thúy Kiều 0 0.0000%

Nguyễn Khánh Linh 0 0.0000%

DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 - Mục VI)
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng khoản 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu

cuối kỳ

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

Lê Trí Khải 0 0.0000%

Lê Diệp Kiều Trang 0 0.0000%

Công ty NHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh 

trang sức PNJ
Thành viên HĐTV 0 0.0000%

Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng Thành viên HĐTV 0 0.0000%

3 Phạm Thị Mỹ Hạnh Thành viên HĐQT 968,928 0.5802%

Phạm Ngọc Lan 19,416 0.0116%

Tô Thị Thảo 0 0.0000%

Gaubert Pierre Maurice Gaston 0 0.0000%

Phạm Thị Minh Phúc 0 0.0000%

Công ty TNHH MTV Thời trang CAO Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc 0 0.0000%

4 Phạm Vũ Thanh Giang Thành viên HĐQT 195,000 0.1168%

Phạm Đông Mỹ 0 0.0000%

Võ Thị Mỹ Trang 0 0.0000%

Võ Nguyễn Đăng Triều 0 0.0000%

Võ Phạm Đăng Trình 0 0.0000%

Võ Phạm Hạnh Nhi 0 0.0000%

Phạm Vũ Hoàng San 0 0.0000%

Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng Chủ tịch HĐTV 0 0.0000%

5 Lê Hữu Hạnh Thành viên HĐQT 1,732,700 1.0375%

Lê Văn Sen 0 0.0000%

Ngô Thị Quyên 0 0.0000%

Đổng Thị Thu Thủy 0 0.0000%

Lê Hữu Anh Duy 0 0.0000%

Lê Thủy Phương Uyên 0 0.0000%

Lê Văn Hiệp 0 0.0000%

Lê Thị Ngọc Hảo 0 0.0000%

Lê Thị Ngọc Hiền 0 0.0000%

Lê Hữu Huấn 0 0.0000%

Lê Thị Hồng 4 0.0000%

Lê Ngọc Hường 0 0.0000%

Lê Ngọc Hội 0 0.0000%

Lê Hữu Huy 0 0.0000%
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng khoản 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu

cuối kỳ

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ Chủ tịch Công ty 0 0.0000%

Công ty NHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh 

trang sức PNJ
Thành viên HĐTV kiêm TGĐ 0 0.0000%

6 Lê Quang Phúc Thành viên HĐQT 30,000 0.0180%

Lê Quang Trí 0 0.0000%

Lê Thị Liên 0 0.0000%

Châu Thị Ngọc Hương 0 0.0000%

Lê Minh Huy 0 0.0000%

Lê Hạnh Nguyên 0 0.0000%

Lê Thị Phương Thảo 0 0.0000%

Lê Quang Lộc 0 0.0000%

Lê Minh Trị 0 0.0000%

Lê Quốc Bình 0 0.0000%

Lê Minh Châu 0 0.0000%

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDSC Chủ tịch HĐQT 0 0.0000%

Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt Thành viên HĐQT 0 0.0000%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ Thành viên HĐQT 0 0.0000%

Công ty TNHH Le & Partners Chủ tịch Công ty 0 0.0000%

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn Kiểm soát viên 0 0.0000%

7 Huỳnh Thị Xuân Liên Thành viên HĐQT 0 0.0000%

Huỳnh Mão 0 0.0000%

Đào Thị Xuân 0 0.0000%

Nguyễn Việt Hùng 0 0.0000%

Nguyễn Hoàng Bảo Anh 0 0.0000%

Huỳnh Kim Ngân 0 0.0000%

Huỳnh Thị Xuân Hương 0 0.0000%

Huyỳnh Thị Xuân Linh 0 0.0000%

Huỳnh Kim Hân 0 0.0000%

Công ty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam Tổng Giám đốc Nhượng quyền 0 0.0000%

8 Robert Alan Willet Thành viên HĐQT/Member of Board 0 0.0000%

Ronald Willett 0 0.0000%
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng khoản 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu

cuối kỳ

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

May Willett 0 0.0000%

Susan Willett 0 0.0000%

Michelle Willett 0 0.0000%

Nicola Willett 0 0.0000%

Christine Willett 0 0.0000%

Carol Willett 0 0.0000%

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới đi động/Mobile 

World LLC, Vietnam

Thành viên Hội đồng quản trị/ 

Member of Board
0 0.0000%

9 Đặng Ngọc Thảo Giám đốc công ty con 117,424 0.0703%

Đặng Ngọc Chỉ 0 0.0000%

Đinh Thị Hoa 0 0.0000%

Lâm Thị Ngọc Mỹ 0 0.0000%

Đặng Ngọc Lâm An 0 0.0000%

Đặng Ngọc Lâm Khang 0 0.0000%

Đặng Thị Huệ 0 0.0000%

Đặng Thị Cúc 48,745 0.0292%

Đặng Thị Lài 884,657 0.5297%

Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ Giám đốc 0 0.0000%

10 Trần Thị Xuân Lan HĐTV công ty con 162,336 0.0972%

Trần Văn Biên 0 0.0000%

Nguyễn Thị Bạch Đàn 0 0.0000%

Nguyễn Chí Cường 25,009 0.0150%

Nguyển Chí Thiện 0 0.0000%

Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh 0 0.0000%

Trần Văn Dũng 0 0.0000%

Trần Anh Tuấn 13 0.0000%

Trần Quốc Hùng 0 0.0000%

Trần Thị Minh Lan 5 0.0000%

Trần Thị Mai Lan 0 0.0000%

Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh 

doanh Trang sức PNJ
Thành viên HĐTV 0 0.0000%

11 Nguyễn Thành Đạt Giám đốc công ty con 12,000 0.0072%

Nguyễn Thành Minh 0 0.0000%

Phạm Thị Thương 0 0.0000%
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng khoản 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu

cuối kỳ

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

Nguyễn Thị Loan 0 0.0000%

Nguyễn Thành Phát 0 0.0000%

Nguyễn Thành Kiệt 0 0.0000%

Nguyễn Thị Mỹ Duyên 0 0.0000%

Công TNHH Một thành viên Kỷ nguyên Khách hàng Giám đốc 0 0.0000%

II. GIÁM ĐỐC KHỐI:

1 Đặng Thị Lài
Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc 

khối
884,657 0.5297%

Đặng Ngọc Chỉ 0 0.0000%

Đinh Thị Hoa 0 0.0000%

Trần Quang Minh 60,735 0.0364%

Trần Hoàng Tú Linh 0 0.0000%

Trần Quang Mẫn 0 0.0000%

Đặng Thị Huệ 0 0.0000%

Đặng Thị Cúc 48,745 0.0292%

Đặng Ngọc Thảo 117,424 0.0703%

Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh 

doanh Trang sức PNJ
Thành viên HĐTV 0 0.0000%

2 Đào Trung Kiên Giám đốc khối 100,000 0.0599%

Đào Anh Dũng 0 0.0000%

Phạm Thị Loan 0 0.0000%

Lê Nữ Tùng Anh 0 0.0000%

Đào Lê Minh Anh 0 0.0000%

Đào Châu Anh 0 0.0000%

Đào Anh Cường 0 0.0000%

Công ty TNHH Kiên Anh 0 0.0000%

3 Nguyễn Hoàng Châu Giám đốc khối 128,690 0.0771%

Nguyễn Hoàng Minh 0 0.0000%

Huỳnh Ngọc Lựu 0 0.0000%

Lê Hải Anh 0 0.0000%

Nguyễn Thiện Nhân 0 0.0000%

Nguyễn Hoàng Phương Linh 0 0.0000%

Nguyễn Huỳnh Hoa 0 0.0000%

Nguyễn Minh Trí 0 0.0000%
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng khoản 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu

cuối kỳ

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

4 Trần Thị Thu Hà Giám đốc khối 317,306 0.1900%

Trần Đại Trí 0 0.0000%

Đỗ Thị Hải 0 0.0000%

Cao Ngọc Vũ 0 0.0000%

Cao Ngọc Hà My 0 0.0000%

Cao Ngọc Anh Khôi 0 0.0000%

Trần Đại Thanh 0 0.0000%

Trần Thị Thu Hằng 0 0.0000%

5 Nguyễn Ngọc Trân Giám đốc khối 80,000 0.0479%

Nguyễn Ngọc Liễn 0 0.0000%

Phùng Thị Toàn 0 0.0000%

Lường Thị Phượng 0 0.0000%

Nguyễn Ngọc Thanh Vinh 0 0.0000%

Nguyễn Ngọc Anh Duy 0 0.0000%

Nguyễn Ngọc Đức 65,020 0.0389%

Nguyễn Thị Ngọc Vân 0 0.0000%

Nguyễn Thị Tường Vân 0 0.0000%

6 Nguyễn Hoàng Anh Giám đốc khối 30,000 0.0180%

Nguyễn Hữu Chí 0 0.0000%

Nguyễn Thị Ngọc Bông 0 0.0000%

Trương Hoàng Thông 0 0.0000%

Nguyễn Hữu Anh 0 0.0000%

Nguyễn Thị Phương Anh 0 0.0000%

Nguyễn Hoàng Khánh Anh 0 0.0000%

7 Nguyễn Anh Hùng Giám đốc khối 50,000 0.0299%

Nguyễn Anh Tuấn 0 0.0000%

Vũ Thị Duyên 0 0.0000%

Nguyễn Khả Duyên 0 0.0000%

Nguyễn Ngọc Anh Thy 0 0.0000%

Nguyễn Ngọc Uyên Thy 0 0.0000%

Nguyễn Vũ Ngọc Mai 0 0.0000%

III. BAN KIỂM SOÁT:

1 Nguyễn Thành Dư Trưởng BKS 29,200 0.0175%

Nguyễn Văn Sớt 0 0.0000%
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Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng khoản 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu

cuối kỳ

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

Võ Thị Đạo 0 0.0000%

Lâm Thị Hương 10,500 0.0063%

Nguyễn Lâm Ngọc Diệp 0 0.0000%

Nguyễn Hữu Lâm 0 0.0000%

Nguyễn Đình Thời 0 0.0000%

Nguyễn Thị Ngà 0 0.0000%

2 Lê Anh Đức Thành viên BKS 1,200 0.0007%

Lê Anh Dũng 52,924 0.0317%

Trương Thị Thông 0 0.0000%

Nguyễn Phương Du 0 0.0000%

Lê Nguyễn Minh Châu 0 0.0000%

Lê Nguyễn Nam Trân 0 0.0000%

Lê Anh Vũ 0 0.0000%

Lê Anh Nhựt 0 0.0000%

3 Nguyễn Ngọc Huệ Thành viên BKS 48,790 0.0292%

Nguyễn Văn Châu 0 0.0000%

Huỳnh Thị Dững 0 0.0000%

Võ Doãn Hoài Vinh 0 0.0000%

Võ Nguyễn Duy An 0 0.0000%

Nguyễn Quốc Tuấn 0 0.0000%

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0 0.0000%

Nguyễn Thị Thanh Thủy 0 0.0000%

Nguyễn Thị Thu Hương 0 0.0000%

Nguyễn Thị Thu Hồng 0 0.0000%

Nguyễn Thị Huỳnh Mai 0 0.0000%

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

1 Dương Quang Hải Kế toán trưởng 104,608 0.0626%

Dương  Quang Trợ 0 0.0000%

Võ Thị Tạo 0 0.0000%

Nguyễn Thị Diễm Trang 1 0.0000%

Dương Diễm Quỳnh 0 0.0000%

Dương Quang Hưng 0 0.0000%

Dương Trúc Lam 0 0.0000%

Dương Thị Thanh Phương 0 0.0000%

7



Stt Tên tổ chức/cá nhân

Số tài khoản 

giao dịch 

chứng khoản 

(nếu có)

Chức vụ tại công ty (nếu có)

CMND/ 

CCCD/

 Hộ chiếu/ 

GCNĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu

cuối kỳ

Tỷ lệ

sở hữu

cổ phiếu cuối 

kỳ

Ghi chú

Dương Thị Phương Nga 0 0.0000%

Dương Quang Tâm 0 0.0000%

Dương Thị Phương Hà 0 0.0000%

8


	scan 001
	scan 002
	scan 003

		2019-01-30T16:15:00+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN




